
Phụ lục bảng giá hợp đồng của hàng hóa

Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN  HỒNG ĐỨC

ST
T

Danh 
mục hàng 

hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất xứ 
(quốc gia, 
vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản 
xuất

Cấu hình, 
tính năng kỹ 
thuật cơ bản

Đơn vị 
tính

Khối lượng Mã HS Đơn giá dự thầu (đã bao gồm 
thuế, phí, lệ phí (nếu có))

Thành tiền (đã bao gồm thuế, 
phí, lệ phí (nếu có))

1 Sữa tươi 
tiệt trùng 
có đường 
(180ml)

Sữa tươi 
tiệt trùng 
có đường 
180 ml

Sữa Ba Vì 2026 Việt Nam Công ty 
Cổ phần 

sữa Ba Vì

- Thành phần: 
Sữa bò tươi 
96%, đường 

tinh luyện 
3,8%, chất ổn 

định INS 
(471, 407, 
401, 412, 

452), hương 
liệu tổng hợp 

dùng cho 
thực phẩm - 
Giá trị dinh 

dưỡng trung 
bình trong 
100ml: + 

Năng lượng: 
78 kcal + 

Chất béo: 3,5 
g + Chất 

đạm: 3,1 g + 
Hydrat 

carbon: 8,5 g 
+ Calci: 110 

mg

hộp 404.250 5.872 2.373.756.000

Tổng cộng giá của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 2.373.756.000

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng 
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